
Tên vật liệu và quy cách ĐVT

Giá tháng  

1/2025 (chưa 

bao gồm VAT)

I MỘT SỐ LOẠI VẬT LIỆU CÁT

1. Đại lý cung cấp: Công ty TNHH Hoàng Quân, địa chỉ thôn An Châu, xã Đạo Lý, 

huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam (giá trên phương tiện vận chuyển tại nơi bán )

1 Cát đen san lấp

Hóa đơn GTGT số 10 ngày 14/01/2025, ký hiệu C25THQ và văn bản của Cty đ/m3 150.000

Hóa đơn GTGT số 14 ngày 17/01/2025, ký hiệu C25THQ và văn bản của Cty đ/m3 150.000

Hóa đơn GTGT số 19 ngày 22/01/2025, ký hiệu C25THQ và văn bản của Cty đ/m3 150.000

2 Cát đen xây

Hóa đơn GTGT số 10 ngày 14/01/2025, ký hiệu C25THQ và văn bản của Cty đ/m3 170.000

Hóa đơn GTGT số 23 ngày 24/01/2025, ký hiệu C25THQ và văn bản của Cty đ/m3 170.000

MỘT SỐ LOẠI VẬT LIỆU ĐÁ

1. Đá xây dựng khai thác tại mỏ núi Quèn Cây Chanh, xã Tân Sơn, huyện Kim 

Bảng của Công ty CP tư vấn ĐTXD Hoàng Hà (giá trên phương tiện vận chuyển tại 

nơi bán )

3 Đá dăm 0,5 x 1  

Hóa đơn GTGT số 18 ngày 22/01/2025, ký hiệu C25THH đ/m3              187.500 

4 Đá dăm  1 x 2 

Hóa đơn GTGT số 18 ngày 22/01/2025, ký hiệu C25THH đ/m3              255.000 

Hóa đơn GTGT số 00000015 ngày 16/01/2025, ký hiệu 1C25THH đ/tấn              160.000 

Hóa đơn GTGT số 00000017 ngày 22/01/2025, ký hiệu 1C25THH đ/tấn              160.000 

5 Đá dăm 4x6

Hóa đơn GTGT số 18 ngày 22/01/2025, ký hiệu C25THH đ/m3              170.000 

6 Đá hộc, đá ba 

Hóa đơn GTGT số 18 ngày 22/01/2025, ký hiệu C25THH đ/m3              232.500 

Hóa đơn GTGT số 00000015 ngày 16/01/2025, ký hiệu 1C25THH đ/tấn              135.000 

7 Cấp phối đá dăm lớp dưới  

Hóa đơn GTGT số 00000015 ngày 16/01/2025, ký hiệu 1C25THH đ/tấn              110.000 

2. Đá xây dựng khai thác tại mỏ núi Thung Trứng, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng 

của Công ty cổ phần Hùng Sơn (giá trên phương tiện vận chuyển tại nơi bán )

8 Đá dăm 1 x 2  

Hóa đơn GTGT số 00000004 ngày 24/01/2025, ký hiệu 1C25THS đ/tấn              170.000 

9 Đá mạt

Hóa đơn GTGT số 00000004 ngày 24/01/2025, ký hiệu 1C25THS đ/tấn              115.000 

3. Đá xây dựng khai thác tại mỏ xã Liên Sơn, huyện Kim Bảng của Công ty TNHH 

vận tải Châu Giang (giá trên phương tiện vận chuyển tại nơi bán )

10 Đá dăm 1 x 2  

Hóa đơn GTGT số 00000313 ngày 18/01/2025, ký hiệu 1C25TCG đ/m3              232.500 

4. Đá xây dựng khai thác tại mỏ núi Thung Gạo, xã Tân Sơn, huyện Kim Bảng của 

Công ty CP VL&XD Nhà Hà Nội số 28 (giá trên phương tiện vận chuyển tại nơi bán )

11 Đá dăm 0,5 x 1  

 Hóa đơn GTGT số 00000051 ngày 10/01/2025, ký hiệu 1C24THN đ/m3              176.000 

12 Đá dăm  1 x 2  

 Hóa đơn GTGT số 00000051 ngày 10/01/2025, ký hiệu 1C24THN đ/m3              248.000 

13 Đá dăm  2 x 4  

 Hóa đơn GTGT số 00000051 ngày 10/01/2025, ký hiệu 1C24THN đ/m3              217.000 

5. Đá xây dựng khai thác tại mỏ núi Thung Rói, xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm 

của Công ty TNHH TMDV Cảnh Cường Thịnh (giá trên phương tiện vận chuyển tại 

nơi bán )

14 Đá dăm 1 x 2

Hóa đơn GTGT số 0000007 ngày 06/01/2025, ký hiệu 1C25TCT đ/m3              276.000 

15 Cấp phối đá dăm lớp trên

Hóa đơn GTGT số 0000001 ngày 02/01/2025, ký hiệu 1C25TCT đ/m3              208.000 

16 Cấp phối đá dăm lớp dưới

Hóa đơn GTGT số 0000002 ngày 03/01/2025, ký hiệu 1C25TCT đ/m3              184.000 

6. Đá xây dựng khai thác tại mỏ núi tại núi Thung Đặng, xã Thanh Thủy, huyện

Thanh Liêm của Công ty TNHH Tân Thủy (giá trên phương tiện vận chuyển tại nơi

bán )
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17 Đá dăm 0,5 x 1  

Hóa đơn GTGT số 00000019 ngày 210/01/2025, ký hiệu C25TTT đ/m3              195.000 

Hóa đơn GTGT số 00000053 ngày 24/01/2025, ký hiệu C25TTT đ/m3              185.000 

18 Đá dăm 1 x 2

Hóa đơn GTGT số 00000001 ngày 03/01/2025, ký hiệu C25TTT đ/m3              285.000 

Hóa đơn GTGT số 00000005 ngày 06/01/2025, ký hiệu C25TTT đ/m3              285.000 

Hóa đơn GTGT số 00000014 ngày 07/01/2025, ký hiệu C25TTT đ/m3              292.500 

Hóa đơn GTGT số 00000045 ngày 20/01/2025, ký hiệu C25TTT đ/m3              285.000 

Hóa đơn GTGT số 00000047 ngày 22/01/2025, ký hiệu C25TTT đ/m3              285.000 

Hóa đơn GTGT số 00000051 ngày 24/01/2025, ký hiệu C25TTT đ/m3              265.000 

Hóa đơn GTGT số 00000053 ngày 24/01/2025, ký hiệu C25TTT đ/m3              270.000 

19 Đá mạt

Hóa đơn GTGT số 00000053 ngày 24/01/2025, ký hiệu C25TTT đ/m3              190.500 

7. Đá xây dựng khai thác tại mỏ núi tại núi Thung Bầu, thị trấn Kiện Khê, huyện

Thanh Liêm của Công ty CP khai thác chế biến đá Thông Đạt (giá trên phương tiện

vận chuyển tại nơi bán )

20 Đá dăm 0,5 x 1  

Hóa đơn GTGT số 15 ngày 22/01/2025, ký hiệu 1C25TTD đ/m3              140.000 

21 Đá dăm 1 x 2

Hóa đơn GTGT số 3 ngày 06/01/2025, ký hiệu 1C25TTD đ/m3              195.000 

22 Cấp phối đá dăm lớp dưới

Hóa đơn GTGT số 17 ngày 22/01/2025, ký hiệu 1C25TTD đ/m3              130.000 

23 Đá mạt

Hóa đơn GTGT số 21 ngày 23/01/2025, ký hiệu 1C25TTD đ/m3              140.000 

8. Đá xây dựng khai thác tại mỏ khu vực xã Thanh Sơn, thị xã Kim Bảng của Công

ty cổ phần xi măng Long Thành (giá trên phương tiện vận chuyển tại nơi bán )

24 Đá lẫn đất

Hóa đơn GTGT số 2826 ngày 10/01/2025, ký hiệu C25TYY đ/tấn                80.000 
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